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TỔNG CỘNG: 09 THÍ SINH

1 113 Lý Minh Tiến 28/4/1986 Số 457B, Nguyễn Huệ, 

Khóm 4, Phường 9, TP 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng; 365697164

Khmer Phòng Chính sách 

Dân tộc

Ban Dân tộc Theo dõi thực 

hiện chính sách 

dân tộc

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

(Quản lý kinh 

tế)

Dân tộc 

thiểu số

32/60 19/30 Miễn Nhóm 12 97.5 98 5 103

2 035 Lý Minh Hồng 08/02/1995 Ấp Tâm Lộc, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng; 

366078853

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật Dân tộc 

thiểu số

51/60 22/30 Miễn Nhóm 4 89 90 5 95

3 046 Sơn Thủy Đa Ri 10/12/1997 1161/14/22, Quốc lộ I, 

Khóm Tâm Trung, 

Phường 10, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

366173053

Khmer Thanh tra Ban Dân tộc Thanh tra Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật Dân tộc 

thiểu số

43/60 19/30 Miễn Nhóm 4 78.5 78.5 5 83.5

4 092 Triệu Thanh Bình 14/9/1994 Số 20/45 Ấp Đại Ân, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; 

094094000152

Khmer Văn phòng Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính tổng 

hợp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Quản 

lý nhà nước 

(Thanh tra)

Dân tộc 

thiểu số

38/60 23/30 Miễn Nhóm 11 46.5 46.5 5 51.5

5 117 Danh Minh Hướng 09/9/1998 Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh 

Quới, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng; 

366183423

Khmer Phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND thị xã Ngã 

Năm

Theo dõi giáo 

dục thường 

xuyên và hướng 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Công 

nghệ thông tin

Dân tộc 

thiểu số 

41/60 Miễn 16/30 Nhóm 14 91.5 91.5 5 96.5

6 012 Diệp Thị Thảo Lan 14/8/1994 Ấp Đại Thành, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng; 

366032263

Khmer Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

- Thạc sĩ Kinh 

tế nông nghiệp;

- Đại học Kinh 

tế Tài nguyên 

thiên nhiên.

Dân tộc 

thiểu số

46/60 26/30 Miễn Nhóm 2 87 87 5 92

7 021 Lữ  Bảo Tuấn 23/6/1991 Ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc 

kiện, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng; 

365880873

Hoa Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Châu Thành

Quản lý Tài 

nguyên nước và 

khoáng sản

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế 

Tài nguyên 

thiên nhiên

Dân tộc 

thiểu số

46/60 24/30 Miễn Nhóm 2 88 90 5 95

8 075 Kim Chi Tha 04/9/1999 Ấp Tân Qui A, xã Tân 

Hưng, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng; 

366262590

Khmer Phòng Nội vụ UBND huyện 

Long Phú

Quản lý đội ngũ 

cán bộ, công 

chức, viên chức

Chuyên 

viên 

(01.003)

Cử nhân Luật 

(Luật Hành 

chính)

Dân tộc 

thiểu số

34/60 24/30 Miễn Nhóm 9 91.5 91.5 5 96.5

9 018 Sơn Thị Ngọc Quyền 10/11/1997 Ấp Hội Trung, thị trấn 

Lịch Hội Thượng, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; 

366224867

Khmer Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện 

Long Phú

Quản lý đất đai Chuyên 

viên 

(01.003)

Kỹ sư Quản lý 

Tài nguyên và 

Môi trường

Dân tộc 

thiểu số

40/60 19/30 Miễn Nhóm 2 80 84 5 89

Kết quả thi Vòng 2 (Môn 

Nghiệp vụ chuyên ngành)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021, TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Thông báo số:           /TB.HĐ-SNV ngày        /5/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng)
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